
STT Tên Vật tư y tế Yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật Quy cách ĐVT Khối lượng

1
Bình dẫn lưu vết thương áp lực âm 

400ml

Bộ bao gồm: buồng hút chân không 3 lò xo, 

ống dây PVC, co nối Y, ống dẫn lưu có 

trocar; Cản quang, không latex cao su tự 

nhiên. Dung tích 400ml. Đóng gói vô trùng.

Gói 1 cái Cái 600

2 Bộ chọc dò dẫn lưu khí màng phổi

Bao gồm: 1 catheter dẫn lưu ngực, loại cản 

xạ, cỡ 10F, dài 27cm; 1 que luồn tách cơ, 

cỡ 6F; 1 Kim chọc dò màng phổi, cỡ 18Ga, 

dài 7cm; 1 Bộ dây nối có nòng dẫn 

0.032"x45cm kèm khóa 3 chiều; 1 Cán dao 

kèm lưỡi dao phẫu thuật cỡ 11; 1 Syringe 

10ml. Đóng gói vô trùng.

Gói 1 bộ Bộ 30
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3

Bộ dây máy thở cao tần, dây đa hướng, 

dùng một lần, dùng cho người lớn, tiệt 

trùng  (02 bẫy nước, limb, co)

Bộ dây máy  thở cao tần, dây đa hướng, 

dùng một lần, dùng cho người lớn, được 

thiết kế với hiệu năng cao giúp loại bỏ tắc 

nghẽn và rò rỉ bên trong dây. Loại dây đa 

hướng được làm từ vật liệu Polypropylene 

cấp độ y tế, giúp dễ cố định dây, thuận tiện 

cho việc sử dụng và cất giữ. Chiều dài: 

180cm, đường kính: 22mm.Thiết kế với 2 

bẫy nước giúp hạn chế hơi nước ngưng 

đọng trong lòng dây thở. Thiết kế co chữ Y 

có rãnh khắc giúp loại bỏ việc tắc nghẽn và 

rò rỉ bên trong ống dây, Đầu nối chữ L có 

cổng lấy mẫu khí. Bộ sản phẩm được đính 

kèm dây Limb loại đa hướng dài 90cm và 

co nối thẳng.Kích thước các đầu nối tuân 

thủ theo ISO 5356-1. Tiệt trùng: Ethylen 

Oxide

Gói 1 bộ cái 500



4 Bộ hút đàm kín các cỡ

Bộ hút đàm kín 2 cổng vô trùng, sử dụng 

72h.  Catheter hút dịch vật liệu PVC y tế, 

đầu tròn, mềm có 2 lỗ hút giúp hút tối đa, 

đảm bảo sự thoải mái tối đa. Vạch đánh dấu 

đo độ dài kiểm soát độ sâu khi luồn. Lớp 

nhựa mềm trong suốt bọc ngoài đảm bảo hệ 

thống hút kín an toàn, dễ theo dõi. Kết nối 

khóa xoay với van khóa 1 chiều sạch hơn và 

giảm dòng quay trở lại. Van kiểm soát có bộ 

nối để ngăn chặn việc vô tình khởi động 

máy hút khi không cần thiết. Van Vacuum 

hút rửa tự động thuận tiện giúp rửa nhanh 

và không cần bơm syringe nhiều lần.

- Đóng gói có sẵn bao gồm: catheter hút 

dịch, catheter mount (đoạn nối), dụng cụ 

capwedge an toàn 2 in 1 (nắp đậy cai máy 

thở tạm thời hoặc để tháo nội khí quản khỏi 

bộ hút đàm)

- Các cỡ 6-16FG, chiều dài 30-55cm . Mã 

hóa màu theo kích cỡ. 

- Đóng gói vô trùng. Không Latex, không 

DEHP

Gói 1 bộ Bộ 400



5 Catheter động mạch quay các cỡ

Bao gồm: Catheter Polyurethane cản quang 

nhạy nhiệt 20G dài 4.5cm hoặc 8cm; 18G 

dài 8cm  hoặc12cm  ống bọc ngoài đầu típ 

chống xoắn (anti kinking sleeve), chuyển 

tiếp trơn tru giữa đầu catheter với dây dẫn, 

dây dẫn thẳng đầu típ linh hoạt dễ luồn vào 

catheter. Guide wire  0.021''x 20cm (20G);  

0.035''x 50cm (18G). Kim dẫn thẳng 20Ga 

x 4cm; 18Ga x 7cm * Bơm tiêm 2.5cc, 5cc - 

Tốc độ dòng 18Ga x 8cm -66.2ml/phút; 

18Ga x 12cm - 53.3ml/phút ; 20G x 4.5cm - 

23ml/phút,  20G x 8cm - 18ml/phút * Vô 

trùng EO, không latex * Tiêu chuẩn ISO, 

CE

Gói 1 cái 20

6
Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng, 

kim V, cỡ 715

Catheter tĩnh mạch trung tâm  2 nòng người 

lớn 7F(14/18Ga) dài 15cm bao gồm: 

Catheter polyurethane tương thích sinh học 

có cản quang; Dây dẫn J thẳng mềm và linh 

hoạt, chống gãy gập 0.035'' x 60cm và  Cây 

nong, kim thẳng 18G x 6.35cm, dao mổ,nút 

chặn kim luồn luer 

Gói 1 cái Cái 200



7
Catheter tĩnh mạch trung tâm 7F 3 

nòng dài 15/20cm.

Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng, chất 

liệu Polyurethane có cản quang, có thước 

đo để đánh dấu vị trí đặt catheter. Cỡ 7F dài 

15cm hoặc 20cm, G16/18/18. Đầu nối 

catheter có nút chặn van hai chiều tránh 

nhiễm khuẩn. Dây dẫn thép không gỉ  mềm 

dẻo, linh hoạt, chống  vặn xoắn, gẫy gập, 

đầu J giảm tổn thương khi chèn, có khả 

năng dò điện cực để định vị đầu catheter 

bằng sóng ECG..Kim dẫn đường V(thẳng) 

có van chặn máu trào ngược và tránh tắc 

mạch do khí. Có 2 bơm tiêm 5ml, cây nong 

8FrX9cm, dao mổ, kẹp catheter, kẹp ngăn 

dòng.

Gói 1 cái Cái 200

8
Catheter tĩnh mạch trung ương 3 nòng, 

kim V, cỡ 720

 Bộ tiêm truyền tĩnh mạch trung tâm 3 

nòng. Bộ kit đầy đủ;  có 2 bơm tiêm 5ml 

Catheter G16/G18/G18: 7F,15cm (Tốc độ 

dòng: 64/28/28) hoặc 7F, 20cm (Tốc độ 

dòng 50/18/17);  chất liệu polyurethane có 

cản quang, có maker định vị dây dẫn 

Guidewire  0.035"X 60cm,  đầu J mềm dẻo, 

linh hoạt, chống gẫy gập, có khả năng dò 

điện cực để định vị bằng sóng ECG. Cây 

nong Tisue Dialator 8FrX 9cm. Bơm tiêm 

5ml,  Kim dẫn đường thẳng ( V) 18Gax 

7cm. Đầu nối catheter có valve 2 chiều 

tránh nhiễm khuẩn

Gói 1 cái Cái 200



9
Cây thông nòng dành nội quản cho 

người lớn

Cây đặt nội khí quản nhôm dẻo dễ điều

chỉnh kiểu dáng theo bất kỳ hình dạng. Ống

bọc ngoài vật liệu PVC mềm. Kích cỡ: 6Fr,

10Fr, 14Fr. Chiều dài ống ngoài 305-

307mm, đường kính ngoài 1.9-2.1mm,

đường kính trong 1.2-1.3mm, chiều dài ống

nhôm 300-302mm, đường kính ống nhôm

1.1-1.2mm. Đóng gói tiệt trùng ETO

Gói 1 cái cái 20

10 Dây cho ăn số 16 có nắp
Ống trong suốt để dễ quan sát chất lỏng. Có 

thể gắn được với bơm tiêm 50ml loại cho ăn.
Gói 1 sợi sợi 2500

11
Dây hút đàm nhớt ( Suction Catheter) 

các cỡ, có khoá

Các số 5, 6,8,10,12,14,16,18. Dây dẫn được 

sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên 

sinh. Độ dài 500 mm. Có khoá. Đã tiệt trùng

Gói 1 sợi sợi 4000

12 Dây nối  Oxy 2 mét
Dài  2m, chất liệu bằng nhựa y tế PVC. Đã 

tiệt trùng và đóng gói riêng 1 sợi/túi
Gói 1 sợi sợi 100

13 Dây nối máy bơm tiêm điện 140 cm

Làm bằng nhựa y tế PVC, dài 140cm, túi/1 

sợi. Đường kính trong: 0.9 mm, Đường 

kính ngoài: 1.9mm. Đầu nối Luer Lock. 

Không có chất phụ gia DEHP, đã được tiệt 

trùng.

Gói 1 sợi sợi 2700

14 Dây thở oxy 2 nhánh người lớn

Sản xuất từ nhựa y tế PVC an toàn, mềm 

mại, dễ sử dụng, không gây các hiệu ứng 

phụ khi tiếp xúc với cơ thể bệnh nhân. Đã 

tiệt trùng và đóng gói riêng 1 sợi/túi.

Gói 1 sợi sơi 6100

15 Foley 2 nhánh các cỡ

Foley 2 nhánh phủ silicone màu vàng ( 

nhánh dẫn lưu, nhánh xúc rửa và nhánh 

bơm bóng), không pyrogenic, có cản quang, 

an toàn dễ đặt và ít tổn thương, van 1 chiều; 

Bóng đối xứng,thể tích bóng đa dạng 3-

5ml, 5-15ml, 20-30ml, 30-45ml,..Bao gồm 

các size: 12-28Fr. Đã tiệt trùng và đóng gói 

riêng từng sợi.

Túi 1 sợi sợi 3000



16
Thông nòng đặt nội khí quản các cỡ, 

sử dụng một lần - Bougie

Size dành cho người lớn phù hợp với ống

6mm và 11mm. Size người lớn đầu cong 15

Fr x 70 cm. Cây dẫn đường đặt nội khí quản

Bougie đầu cong nhẹ (Coudé angled tip).

Có các vạch chia đánh dấu rõ ràng. Kích

cỡ: 15Fr/5.0mm. Chiều dài 700m. ID của

ống nội khí quản khuyến cáo từ 6.0-

11.0.Tiệt khuẩn EO, không latex. Sử dụng 1 

lần

Túi 1 cái cái 6

17 Ống chữ (T) cai máy thở

Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, 

đường kính 22mm. Đầu nối 15mm. Co nối 

cong. Lỗ hút đầu ống. Ống có thể co giãn, 

có thể kéo dài để phù hợp yêu cầu của thầy 

thuốc. Đầu ống tiêu chuẩn phù hợp với tất 

cả các loại ống nội khí quản và dây máy 

thở, có lỗ hút dịch giúp chăm sóc hút đờm 

rãi cho bệnh nhân mà không phải ngắt ống 

nội khí quản, có lỗ lấy mẫu khí để đo nồng 

độ khí khi cần thiết. Ống nhựa trong giúp 

dễ quan sát tình trạng bệnh nhân - Sản 

phẩm vô trùng, chỉ dùng một lần

Túi 1 cái cái 140

18 Ống dẫn lưu màng phổi các cỡ

Ống dẫn lưu màng phổi có trocar, chùi chọc 

kim loại kèm theo ống PVC. Đầu xa mở, 

tròn, lỗ hút trơn tru. Có đường cản quang và 

đánh dấu chiều dài mỗi 2cm. Có co nối đi 

kèm. Size: từ  8FG đến 36FG

Túi 1 cái Sợi 600



19
Ống nội khí quản thông khí, có bóng 

chèn, các cỡ từ 5-7,5

Ống nội khí quản  mũi/miệng. Loại murphy. 

PVC phủ silicone, tương thích nhiệt độ cơ 

thể. Trong suốt. Bóng hình trụ thể tích lớn 

áp lực thấp, thành bóng mỏng (0.07-

0.12mm) giảm tổn thương khí quản. Có 

đường cản quang tia X. vạch đánh dấu trên 

ống rõ ràng. Đánh dấu kích cỡ trên bóng 

bơm. Co nối trong suốt 15mm. Có vòng đen 

đánh dấu độ sâu. Có vạch đánh dấu cắt 

ngắn ống.  Kích cỡ: đường kính trong từ 

3.0mm đến 9.0mm, đường kính ngoài từ 

4.2mm đến 12.1mm, đường kính bóng từ 

12.0mm đến 28.0mm, thể tích bóng từ 

3.5ml đến 21.0ml  Đóng gói vô trùng. Sử 

dụng 1 lần. Không chứa latex.  

Túi 1 cái cái 1200

20 Ống hút dịch phẫu thuật 2 mét

Ống hút dịch phẫu thuật hay dây hút dịch 

phẫu thuật dài 2 mét đã được tiệt trùng bằng 

khí E.O.Gas. Chất liệu: nhựa PVC nguyên 

chất có 2 đầu nối. 

Túi 1 sợi sợi 2700



21
Ống NKQ 2 nòng Carlens trái, phải, 

các cỡ (28Fr, 32Fr, 35Fr)

Vật liệu PVC nhạy nhiệt, phủ silicone. 

Không latex, không phthalate; 2 bóng mềm 

mịn áp lực thấp, thể tích lớn; Đường cản 

quang chạy dọc theo thân ống, hai đường 

ống phân biệt rõ ràng màu xanh, trắng, vạch 

đánh dấu chia độ;  Stylet phủ nhựa plastic ; 

Bộ bao gồm: ống nội phế quản trái/ phải 

chiều dài ống từ 260mm đến 340mm ± 

5mm, co nối Y, có hoặc không có kẹp, 4 

dây hút đàm có van kiểm soát;  Các size 24 

(ĐK bóng B = 12mm, ĐK bóng T=14mm), 

26 (ĐKbóng B = 15 mm, ĐK bóng 

T=20mm), 28 (ĐKbóng B = 16 mm, ĐK 

bóng T=20mm), 32 (ĐKbóng B = 16 mm, 

ĐK bóng T=21mm), 35 (ĐKbóng B = 18 

mm, ĐK bóng T=25mm), 37 (ĐKbóng B = 

18 mm, ĐK bóng T=25 mm), 39 (ĐKbóng 

B = 20 mm, ĐK bóng T=30mm),  41 

(ĐKbóng B = 22 mm, ĐK bóng T=32mm).

Túi 1 cái cái 12

22 Ống nối dây hút chữ I (con sâu)

Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế. Có thể nối 

dây truyền hay dây hút dịch có kích thước 

khác nhau. Đã tiệt trùng bằng khí EO. Đóng 

gói riêng tưng cái

Túi 1 cái cái 1000



23

Ống nối dây máy thở cao tần, đa 

hướng, tiệt trùng, dùng một lần 

(Catheter mouth)

Ống nối dây máy thở cao tần, loại đa hướng 

được làm từ các nhựa Polypropylene cấp độ 

y tế. Cấu tạo gồm các thành phần: đoạn ống 

thở, đầu nối ống, nắp đậy cổng hút và co 

nối xoay chữ T linh hoạt. Tích hợp cổng đo 

nồng độ CO2 và hút dịch. Thiết kế chuyên 

biệt không rò rỉ, dễ dàng xoay cổng quay. 

Chống gãy gập. Kích thước các đầu nối 

tuân thủ  ISO 5356-1. . Tiệt trùng: Ethylen 

Oxide

Túi 1 cái cái 1600

24 Ống sonde dạ dày các số
Các cỡ 5, 6,8,10,12,14,16,18. Dây dẫn được 

sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh.
Túi 1 sợi sợi 1700

25
Ống sonde hậu môn (sonde rectal) các 

số

Các số 16,18,20,22,24,26,28. Dây dẫn dài 

400mm được sản xuất từ chất liệu nhựa 

PVC nguyên sinh. 

Túi 1 cái cái 700

26 Ống thông Nelaton các số 

 Nguyên liệu PVC y tế đặc biệt màu trắng 

đục mềm và thân trơn giúp dễ luồn. Đầu 

cuối là connector để kết nối với các loại túi 

và bình chứa. Thiết kế 6 gờ kết hợp lõm ở 

tay cầm giúp tháo rút thuận lợi ngay cả khi 

mang găng tay. Đầu bo an toàn với niêm 

Túi 1 cái cái 420

27
Thông dẫn lưu túi mật chữ T số 14 đến 

20

Thông dẫn lưu túi mật chữ T các số (từ số 

14 đến 20), chất liệu bằng cao su, dẫn lưu 

ống mật chủ

Gói 1 cái cái 40

28
Thông khí đường thở (Airway) các số, 

các cỡ

Thiết kế hình dạng giải phẩu, cạnh tròn 

mềm giảm tổn thương. Làm bằng vật liệu 

PE. Mã hóa màu block theo size 00/40; 

0/50; 1/60; 2/70; 3/80; 4/90; 5/100; 6/110. 

Đóng gói tiệt trùng EO

Gói 1 cái cái 930
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